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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 08/4/2019
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	2392
	Lê Thị Bình
	Cảnh Dương, Quảng Trạch, Quảng Bình

	2 
	2393
	Lê xuân hoài
	Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	3 
	2394
	Nguyễn Thị Thùy Dung
	Hòa Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	4 
	2396
	Dương Ngọc Hoàng
	Hòa Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	5 
	2397
	Lê thị Hải Yến
	Cự Nẫm, Bố Trạch, Quảng Bình

	6 
	2398
	Lê Thị Hồng Thơm
	Cự Nẫm, Bố Trạch, Quảng Bình

	7 
	2399
	Lưu Thị Huế
	Hạ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	8 
	2400
	Nguyễn Văn Ngà
	Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	9 
	2407
	Đàm Văn Huy
	Quảng Châu, Quảng Trạch, Quảng Bình

	10 
	2418
	Nguyễn Thị Huyền
	Đồng hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	11 
	2422
	Đinh Xuân Thiệp
	Hồng hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	12 
	2423
	Nguyễn Thị Thu Hồng
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	13 
	2424
	Nguyễn Văn Sơn
	Quảng PHong, Ba Đồn, Quảng Bình

	14 
	2425
	Đặng Văn Sau
	Quảng Châu, Quảng Trạch, Quảng Bình

	15 
	2426
	Nguyễn Thị Hiền
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	16 
	2428
	Lê Thị Anh
	Duy Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	17 
	2429
	Lê Tiến Huy
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	18 
	2430
	Nguyễn Tiến Hưng
	Quảng Thuận, Ba Đồn, Quảng Bình

	19 
	2432
	Trần Đình Kiệt
	Ba Đồn, Ba Đồn, Quảng Bình

	20 
	2433
	Trần Văn Cương
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình


